
STT Tên vị trí việc làm
Tương ứng ngạch 

công chức

Cấp 

trung 

ương

Cấp

 tỉnh

Cấp

 huyện
Ghi chú

I Lĩnh vực thanh tra

Được sử dụng chung với 

các VTVL nghiệp vụ 

chuyên ngành thanh tra

II Lĩnh vực hợp tác quốc tế

1 Chuyên viên cao cấp về hợp tác quốc tế Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về hợp tác quốc tế Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về hợp tác quốc tế Chuyên viên x x x

III Lĩnh vực pháp chế

1 Chuyên viên cao cấp về pháp chế Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về pháp chế Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về pháp chế Chuyên viên x x x

4
Chuyên viên cao cấp về phòng ngừa và giải 

quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
Chuyên viên cao cấp x

5
Chuyên viên chính về phòng ngừa và giải 

quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
Chuyên viên chính x x

6
Chuyên viên về phòng ngừa và giải quyết 

tranh chấp đầu tư quốc tế
Chuyên viên x x

IV
Lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua khen 

thưởng, cải cách hành chính

Được sử dụng chung với 

các VTVL nghiệp vụ 

chuyên ngành lĩnh vực 

nội vụ

V Lĩnh vực văn phòng

1 Chuyên viên chính về tổng hợp Chuyên viên chính x x

2 Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên x x x

3 Chuyên viên chính về hành chính - văn phòng Chuyên viên chính x x

4 Chuyên viên về hành chính - văn phòng Chuyên viên x x x

5 Cán sự về hành chính - văn phòng Cán sự x x x

6 Chuyên viên chính về truyền thông Chuyên viên chính x x

7 Chuyên viên về truyền thông Chuyên viên x x

8 Chuyên viên chính về quản trị công sở Chuyên viên chính x x
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chuyên ngành lĩnh vực tư 

pháp
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9 Chuyên viên về quản trị công sở Chuyên viên x x x

10 Văn thư viên chính Văn thư viên chính x x

11 Văn thư viên Văn thư viên x x x

12 Văn thư viên trung cấp Văn thư viên trung cấp x x x

13 Chuyên viên chính về lưu trữ Chuyên viên chính x x

14 Chuyên viên về lưu trữ Chuyên viên x x x

15 Cán sự về lưu trữ Cán sự x x x

VI Lĩnh vực kế hoạch, tài chính

1 Chuyên viên cao cấp về kế hoạch đầu tư Chuyên viên cao cấp x

2 Chuyên viên chính về kế hoạch đầu tư Chuyên viên chính x x

3 Chuyên viên về kế hoạch đầu tư Chuyên viên x x x

4 Chuyên viên cao cấp về thống kê Chuyên viên cao cấp x

5 Chuyên viên chính về thống kê Chuyên viên chính x x

6 Chuyên viên về thống kê Chuyên viên x x x

7 Chuyên viên cao cấp về tài chính Chuyên viên cao cấp x

8 Chuyên viên chính về tài chính Chuyên viên chính x x

9 Chuyên viên về tài chính Chuyên viên x x x

10 Kế toán trưởng (hoặc phụ trách Kế toán) x x x

11 Kế toán viên chính Kế toán viên chính x x

12 Kế toán viên Kế toán viên x x x

13 Kế toán viên trung cấp Kế toán viên trung cấp x x x

14 Chuyên viên Thủ quỹ Chuyên viên x x x

15 Cán sự Thủ quỹ Cán sự x x x

16 Nhân viên Thủ quỹ Nhân viên x x x


